
Stt Tên cơ sở Địa chỉ

Số GCN 

ĐĐK GPP/GDP

Phụ trách 

chuyên môn

Chứng chỉ 

dược

Ngày tháng 

cấp Phạm vi hoạt động Trình độ

Loại 

hình

1

Nhà thuốc Liên 

Hoa

Buôn Kruê, xã Đắk 

Nang, huyện Krông Nô, 

tỉnh Đắk Nông

668 1025

Nguyễn Văn 

Mẩn

6369/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
27/6/2022

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường  (bao gồm các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất 

trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

đại học

Nhà 

thuốc

2

Nhà thuốc Long 

Châu 889

Tdp1, thị trấn Đức An, 

huyện Đắk Song, tỉnh 

Đắk Nông 669 1026

Trịnh Thị Lệ 

Hằng

9533/CCHN-

D-SYT-HCM
13/6/2022

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh  (bao gồm các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, 

Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc 

xin

Dược sỹ 

đại học

Nhà 

thuốc

3

Nhà thuốc Thanh 

Tùng

Số 493 Hùng Vương, 

Tdp5, phường Nghĩa 

Trung, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 670 1027 Vũ Thanh Tùng

899/CCHN-D-

SYT-ĐNO

1/1/2022

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường  (bao gồm các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất 

trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

đại học

Nhà 

thuốc
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4

Quầy thuốc Làn 

Êm

Thôn Thanh Tân, xã 

Eapô, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông 671 1028

Hoàng Trung 

Kiên

949/CCHN-D-

SYT-ĐNO

22/6/2022

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

5

Quầy thuốc Thu 

Hà

Thôn Tân Bình, xã Đắk 

Sắk, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông 672 1029

Đoàn Thị Thu 

Hà

656/CCHN-D-

SYT-ĐNO

13/5/2019

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

6

Quầy thuốc Trúc 

Đào

Thôn Nam Nghĩa, xã 

Nam Đà, huyện Krông 

Nô, tỉnh Đắk 673 1030

Nguyễn Trọng 

Cường

169/CCHN-D-

SYT-ĐNO

6/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc



7 Quầy thuốc tây

Thôn Đức lệ B, xã Đức 

Mạnh, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông 674

Nguyễn Thị 

Hoà

468/CCHN-D-

SYT-ĐNO 29/5/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

8

Quầy thuốc An 

Nhiên

Số 88 thôn Xuân Lộc, 

xã Đắk Sắk, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 675 1032

Huỳnh Minh 

Thiện

524/CCHN-D-

SYT-ĐNO 1/8/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

9

Quầy thuốc Hùng 

Vương

Số 03 Hùng Vương, 

Tdp7, thị trấn Đắk Mil, 

huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông 1031

Trương Thị 

Thu Vân

67/ĐNO-

CCHND

20/10/2013
Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

10

Quầy thuốc DN 

số 05

Bon Tinh Wel Đơm, xã 

Đắk Nia, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 1032

Nguyễn Thị 

Hằng

332/CCHN-D-

SYT-ĐNO 21/11/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

11

Nhà thuốc Lương 

Minh

Thôn Đức Tân, xã Đức 

Mạnh, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông 248

Nguyễn Thị 

Hương Xuân

959/CCHN-D-

SYT-ĐNO

25/8/2022

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường  (bao gồm các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất 

trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

đại học

Nhà 

thuốc
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